
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 Ngách 896/53 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH ECA VIỆT NAM

0109579794

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất các máy sử dụng đặc biệt chưa được phân vào đâu: 
máy móc thiết bị vệ sinh môi trường (Trừ loại nhà nước cấm)
- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy;

2829(Chính)

2. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Bình cứu hoả, máy phun, máy làm sạch hơi...

2819

3. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

4. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: 
- Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi 
dấu hiệu đến một trạm điều khiển;
- Sản xuất camera;
- Sản xuất thiết bị hồng ngoại (ví dụ như điều khiển từ xa).

2630

5. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

6. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH ECA VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ECA VIET NAM GREEN TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ECA GREEN TECH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912.219387
Email: thailam160317@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết:
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác;
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác;
(Trừ các hoạt động Nhà nước cấm)

2011

8. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm;
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y

2100

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

15. Sửa chữa thiết bị khác 3319

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
-  Đại lý bán hàng hóa;
-  Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

4610

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác: máy móc thiết bị vệ sinh môi trường;

4659

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất công nghiệp (Trừ loại Nhà nước cấm)

4669
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH 
TUÂN

Tổ 8 Vĩnh Thuận, 
Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.020.000.000 51,000 024078000368

2NGUYỄN 
MẠNH 
HIẾU

Tổ 16, Phường Phúc 
Lợi, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

980.000.000 49,000 012272461

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán thuốc thú y

4772

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, 
két sắt, camera v.v... (Trừ loại Nhà nước cấm)

4759

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ;

7490

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024078000368
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8 Vĩnh Thuận, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20 Ngách 896/53 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TUÂN Nam

12/05/1978 Kinh Việt Nam

02/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DKQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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